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ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: TRƯỜNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CẦN THƠ
 
	TT
	MSMH
	TÊN MÔN HỌC
	TC
	Cán bộ giảng dạy
	MSCB
	Điện thoại

	1
	CN101E
	Cơ lý thuyết
	2
	Trần Văn Tỷ
	001626
	0939501909

	2
	CN106
	Sức bền vật liệu - XD
	3
	Nguyễn Anh Duy
	001928
	0939759968

	3
	CN110
	Trắc địa
	2
	Trần Vũ An
	001812
	0901170725

	4
	CN111
	TT. Trắc địa
	1
	Trần Vũ An
	001812
	0901170725

	5
	CN104
	Vật liệu xây dựng
	2
	Nguyễn Hoàng Anh
	002378
	0919577004

	6
	CN105
	TT. Vật liệu xây dựng
	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	002378
	0919577004

	7
	CN131
	Hình họa và vẽ kỹ thuật - XD
	3
	Nguyễn Lê Kim Ngọc
	002827
	0776511667

	8
	CN154
	Cơ học kết cấu
	3
	Lê Tuấn Tú
	001915
	0983789343

	9
	CN102
	Địa chất công trình
	2
	Trần Thị Phượng
	001926
	0988256813

	10
	KC106
	Cơ học đất
	3
	Trần Thị Phượng
	001926
	0988256813

	11
	KC180
	TT. Cơ học đất
	2
	Trần Thị Phượng
	001926
	0988256813

	
	
	Tổng cộng
	24
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THỜI KHÓA BIỂU HỌC THỨ BẢY – CHỦ NHẬT

(Liên hệ: ..................... ) 
Thời gian tính từ ngày 22/6/2024 – Phòng.......
	Tuần 
	Từ ngày 
	Đến ngày 
	Thứ Bảy
	Chủ Nhật 

	1 
	22/6/24
	23/6/24
	CN101E
	CN101E

	2 
	29/6/24
	30/6/24
	CN101E
	[bookmark: _3znysh7]CN101E

	3 
	06/7/24
	07/7/24
	CN106
	CN106

	4
	13/7/24
	14/7/24
	CN106
	CN106

	5
	20/7/24
	21/7/24
	CN106
	CN106

	6
	27/7/24
	28/7/24
	CN131
	CN131

	7 
	03/8/24
	04/8/24
	CN131
	CN131

	8 
	10/8/24
	11/8/24
	CN131
	CN131

	9 
	17/8/24
	18/8/24
	CN102
	CN102

	10 
	24/8/24
	25/8/24
	CN102
	CN102

	11 
	31/8/24
	01/9/24
	KC106
	KC106

	12 
	07/9/24
	08/9/24
	KC106
	KC106

	13
	14/9/24
	15/9/24
	KC106
	KC106

	14 
	21/9/24
	22/9/24
	KC180
	KC180

	15
	28/9/24
	29/9/24
	KC180
	KC180

	16
	05/10/24
	06/10/24
	CN110
	CN110

	17
	12/10/24
	13/04/24
	CN110
	CN110

	18
	19/10/24
	20/10/24
	CN111
	CN111

	19
	26/10/24
	27/10/24
	CN111
	CN111

	20
	02/11/24
	03/11/24
	CN154
	CN154

	21
	09/11/24
	10/11/24
	CN154
	CN154

	22
	16/11/24
	17/11/24
	CN154
	CN154

	23
	23/11/24
	24/11/24
	CN104
	CN104

	24
	30/11/24
	01/12/24
	CN104
	CN104

	25
	07/12/24
	08/12/24
	CN105
	CN105
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